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Lớp CAD01

G.No MSSV Họ lót Tên Giờ thi Máy GHI CHÚ

14118025 Lê Quang Hiển CK01

14118001 Bùi Văn An CK02

14118120 Nguyễn Minh Cương CK03

14118214 Nguyễn Xuân Phát CK04

14118210 Nguyễn Minh Nhật CK05

14153013 Nguyễn Sơn Hà CK06

14153075 Đỗ Minh Đế CK07

14153003 Nguyễn Chí Bảo CK08

14153096 Huỳnh Duy Khánh CK09

14153038 Lưu Thế Nhân CK10

14118074 Phạm Đình Tiến CK11

14118181 Phạm Duy Khanh CK12

14118149 Hà Văn Giao CK13

14118222 Nguyễn Thành Phương CT BT

14118061 Lê Tiến Tài CK14

14153124 Hà Duy Thái CK15

14153102 Hồ Bảo Lộc CK16

14153123 Đỗ Hồng Thái CK17

13154015 Nguyễn Tấn Hải CK01

14153080 Lê Khoa Hậu CK02

14153052 Phan Minh Thuận CK03

14153067 Nguyễn Khắc Bồng CK04

14153065 Lê Ngọc Ân CK05

14153028 Bùi Vũ Luân CK06

14153059 Phạm Ngọc Tuyến CK07

14153034 Chế Thành Nghi CK08

14153022 Trần Tuấn Kiệt CK09

14153109 Nguyễn Hiệp Duy Nhất CK10

14153019 Cao Bá Kế CK11

14153023 Đinh Thiện Duy Lam CK12

14153104 Phan Thanh Nam CK13

14153004 Nguyễn Thanh Huy Bảo CK14

14153024 Ngô Tường Lâm CK15

14153062 Trịnh Thành Việt CK16

13118332 Lê Quốc Tuấn CT BTL

13118097 Nguyễn Hoàng Duy CT BTL

14118189 Nguyễn Tuấn Kiệt CT BTL

14118315 Trần Bá Vương CT BTL

14153021 Mai Thế Kiệt CK017

14153027 Nguyễn Phan Lợi CK01

14153068 Nguyễn Hoàng Anh Chiến CK02

14153014 Hồ Đức Hải CK03

14153031 Lê Nhật Nam CK04
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14138026 Nguyễn Thanh Quang CK05

14153029 Hàng Lực CK06

14153058 Nguyễn Văn Tuấn CK07

14153036 Phan Trọng Nghĩa CK08

14153107 Đinh Như Nhân CK09

14153140 Nguyễn Mạnh Tuấn CK10

14118249 Phạm Châu Thanh CT

14153001 Nguyễn Tuán Anh CK11

14153030 Trần Lộc Minh CK12

14153015 Đặng Đình Hiệp CK13

14153054 Đinh Ngọc Trân CK14

14153071 Thái Anh Dũng CT Khong TH

13154018 Hồ Thanh Hết CT

14153094 Hứa Tiến Hưng CT Khong TH

14153033 Nguyễn Sĩ Đại Ngà CT

14153046 Hồ Vĩnh Quý CT

14118236 Nguyễn Văn Sang CT Khong BTL

Lớp CAD02
G.No MSSV Họ lót Tên Giờ thi Máy Ghi chú

14153117 Phạm Quốc Sỹ CK15

14118022 Nguyễn Mạnh Hải CK16

14153134 Nguyễn Thanh Thuận CK17

14153053 Nguyễn Văn Tính CK01

14153037 Lê Trung Nhân CK02

14118158 Vũ Văn Hiếu CK03

14118103 Nguyễn Hoài Bảo CK04

14118168 Nguyễn Thái Học CK05

14118191 Trần Hoài Linh CK06

14118038 Thượng Công Lộc CK07

14118141 Trần Văn Điệp CK08

14118108 Trần Văn Bốn CK09

14118162 Bùi Xuân Hoàng CK10

14118052 Châu Hoàng Phúc CK11

14118322 Nguyễn Duy Xuân CK12

13118239 Huỳnh Vũ Phương CK13

13118156 Đỗ Minh Huy CK14

13118242 Nguyễn Ngọc Thiên Quang CT

13118337 Nguyễn Thanh Tuấn CK15

14118231 Lê Đình Đăng Quang CT BTL

14118223 Phạm Hoàng Phương CT BTL

14118217 Đỗ Thanh Phong CT BTL

14118084 Ngô Văn Trung CT BTL

14118313 Hoàng Tuấn Vũ CT BTL

14118137 Nguyễn Quốc Đạt CK16

14118009 Nguyễn Minh Chiến CK17

9H20

9H20

10H20

5

1

2

3

4

KB

10

11

12



Thi ngày 10/6/2016, Địa điểm: PV331
Các thắc mắc vui lòng liên hệ Giảng viên qua: Page, FB hoặc Email
Giờ thi có thể thay đổi nếu SV bận thi môn khác
Hạn chót khiếu nại đến hết ngày 1/6/2016

Lịch thi AutoCAD- Nhóm 01, 02, 03 

14118031 Nguyễn Trường Huy CK01

14118219 Trần Nguyễn Hoàng Phú CK02

14118093 Trần Phước Vinh CK03

14118148 Cao Thanh Giang CK04

14118154 Lê Doãn Hảo CK05

14118160 Võ Đức Hiệp CK06

14118228 Trần Hữu Phước CK07

14118142 Nguyễn Văn Định CK08

14118080 Cao Văn Trinh CK09

14118132 Nguyễn Võ Trí Dương CK10

14118116 Trương Chiến CK11

14118087 Nguyễn Minh Tuân CK12

14118240 Trịnh Văn Son CK13

14118246 Trần Văn Tài CK14

14118221 Nguyễn Thanh Phương CK15

14118097 Trần Lâm An CK16

14118188 Trần Nguyễn Phương Khôi CK17

14118026 Nguyễn Đức Hiếu CK01

14118312 Hà Thành Vị CK02

14118294 Nguyễn Phi Trường CK03

14118259 Nguyễn Gia Thế CT TH

14118072 Nguyễn Gia Thuật CK04

14118280 Nguyễn Minh Trí CK05

14118264 Nguyễn Xuân Thiệu CK06

14153005 Võ Đức Bảy CK07

14153008 Huỳnh Ngọc Cường CK08

14153006 Hồ Nguyễn Văn Cảnh CK09

14153010 Trần Vũ Anh Duy CK10

14153060 Nguyễn Công Tưởng CK11

14154112 Nguyễn Hoàng Khương CK12

14154005 Nông Chí Bảo CK13

14154022 Nguyễn Khánh Huy CK14

12154138 Mai Thành Nhân CK15

14154126 Phạm ánh Ngọc CK16

14137044 Nguyễn Văn Ka CT BTL

13154081 Lê Ngọc Châu CT BT

14118117 Lê Tiến Công CT BTL

14137099 Trương Quốc Vương CT BTL

14118311 Trần Xuân Vinh CT BTL

14118056 Đinh Hồng Quân CT BT

14118190 Huỳnh Công Lân CK17

14118239 Văn Công Sĩ CK01

15153016 Sàn Thanh Hải CK02

14118166 Võ Văn Hòa CK03

14118088 Hồ Hoàng Tuấn CK04
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14118083 Trương Minh Trí CK05

14118283 Lê Đức Trọng CK06

14118042 Nguyễn Trung Nguyên CK07

14118192 Lê Thành Long CK08

14118292 Nguyễn Tấn Truyền CT TH

14118200 Phạm Quang Nam CK09

14118102 Hồ Chí Bảo CK10

14118018 Trần Phương Đông CK11

14118034 Đinh Đức Kiên CK12

14118068 Nguyễn Quốc Thiện CT TH

14118314 Lương Trọng Vũ CK13

14154031 Đặng Văn Long CK14

14154032 Nguyễn Văn Hoàng Long CT TH

14154116 Trịnh Đình Linh CK15

14154090 Hồ Thanh Hải CT

14154139 Lê Tấn Tài CK16

19 14118305 Trương Thanh Tùng CT BT

14118098 Đỗ Tuấn Anh CT TH,BT

14118008 Nguyễn Đăng Châu CT

14118016 Phạm Tấn Đạt CT

14118017 Nguyễn Thanh Điền CT

14118013 Bùi Tấn Dương CT TH

14118150 Bùi Ngọc Hải CT

14118207 Nguyễn Lê Nguyên CT

14118050 Nguyễn Thành Phong CT

13154047 Hà Anh Quân CT

12154164 Trần Xuân Quang CT

14153056 Dụng Minh Tuân CT TH

14118304 Phạm Thanh Tùng CT

14118305 Trương Thanh Tùng CT BTL

G.No MSSV Họ lót Tên Giờ Máy

14138096 Nguyễn Công Thiện 14h00 CK17

14138011 Nguyễn Chánh Hoàng CK01

12137019 Phan Văn Linh CK02

14118134 Nguyễn Văn Đại CK03

14118044 Cao Hữu Nhân CK04

14118027 Nguyễn Đại Hoàng CK05

14118218 Phạm Thanh Phong CK06

14118266 Phan Minh Thoại CK07

14153119 Trần Trí Tâm CK08

14137016 Trần Thanh Duy CK09

14153049 Nguyễn Thanh Tâm CK10

14153050 Nguyễn Phú Thịnh CK11

14118178 Trần Ngọc Hưng CK12
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14118021 Đỗ Kỳ Hà CK13

14118274 Trần Văn Thưởng CK14

14118287 Lê Văn Trung CK15

14137093 Trần Bá Tùng CK16

14137048 Lê Thế Lực CK17

14137009 Hồ Thế Bảo CK01

14137003 Nguyễn Tấn Minh CK02

14137071 Đỗ Việt Thắng CK03

14137036 Nguyễn Hồng Hiếu CK04

14137037 Nguyễn Thanh Hiếu CK05

14137006 Triệu Kim Tú CK06

14137032 Đặng Hoàng Hảo CK07

14137085 Đinh Thành Trọng CK08

14137065 Nguyễn Minh Tài CK09

14137018 Trương Hoàng Dủ CK10

14137045 Nguyễn Quốc Khanh CT

14137070 Trần Văn Thành CK11

14137100 Huỳnh Nhật Vy CK12

14154104 Huỳnh Văn Hưng CK13

14154076 Nguyễn Quốc Cường CK14

14118053 Ngô Tấn Phúc CK15

14118226 Nguyễn Tấn Phước CK16

14137074 Nguyễn Mậu Thiết CK17

14137064 Lê Nguyễn Minh Tài CT

14137028 Nguyễn Văn Đông CK01

14137042 Ngô Thị Ngọc Huyền CK02

14137034 Võ Trọng Hiển CK03

14137024 Nguyễn Đức Dương CT

14137031 Nguyễn Trần Nhật Hào CT

14137056 Trần Minh Quang CT

14137095 Trương Thế Vinh CT
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